
THÔNG TIN XÉT TUYỂN ĐỢT 3 (NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2) 

của các trường cao đẳng phía Nam 

Cập nhật đến 15h00 ngày 17/9/2015 

 

Danh sách này gồm 26 trường; mỗi trường có thông tin về: 

- Chỉ tiêu tuyển sinh Đợt III (có trường gọi là chỉ tiêu xét tuyển bổ sung Đợt II) trình độ 

Cao đẳng, được phân theo từng ngành; 

- Mức điểm trúng tuyển Đợt I (thường là điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt II) của mỗi 

ngành; 

- Tổ hợp các môn xét tuyển và điều kiện xét tuyển khác theo từng ngành, nếu có. 

 

 

 

1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HỒ CHÍ MINH (MÃ 

TRƯỜNG CDC) 

Phương thức tuyển sinh: Năm 2015, Trường thực hiện 2 phương thức tuyển sinh như sau: 

1.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (xét tuyển thí sinh 

đăng ký dự thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì). Với các tiêu chí sau: 

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT; 

- Tiêu chí 2: Trường xét tuyển 3 môn thi THPT quốc gia theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt 

từ 12 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên); 

 =>Thời gian: từ11/9/2015 đến ngày 21/9/2015 

1.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. Với các tiêu chí sau: 

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tươngđương; 

- Tiêu chí 2: Tổng điểm trung bình của tổ hợp xét tuyển  16,5 (chưa tính điểm ưu tiên); 

- Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm đạt loại khá trở lên. 

=>Thời gian: từ 25/8/2015 đến ngày 30/9/2015 

Mã trường: CDC - Chỉ tiêu: 1.000  

TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH 
TỔ HỢP MÔN 

XÉT TUYỂN 

Công nghệ thông tin 

- Chuyên ngành Đồ họa ứng dụng đa phương tiện 

- Chuyên ngành Kỹ thuật thương mại điện tử 

C480201 

 

- Toán, Lý, Hóa; 

- Toán, Văn, Anh; 

- Toán, Văn, Lý; 

- Toán, Anh, Lý. 

Truyền thông và mạng máy tính C480102 

Hệ thống thông tin 

- Chuyên ngành Hệ thốngthông tin 

- Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. 

C480104 

Công nghệ kỹ thuật, điện tử truyền thông C510302 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C510303 

Công nghệ kỹ thuật máy tính C510304 

Quản trị kinh doanh 

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp 

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại 

- Chuyên ngành Quản trị bưu chính viễn thông 

C340101 

Kế toán C340301 

Tài chính – Ngân hàng C340201 

Ghi chú: Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sinh viên được học liên thông tại Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP.HCM. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, phụ huynh và thí sinh vui lòng liên hệ tại: Trường Cao 

đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM; Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, 

Tp.HCM (gần công viên văn hoá Đầm Sen); Tel: (08) 3 8605 004;(08) 3 8605 003;Hotline: 

0938861080; Fax: 08 3 9733 537; Website: www.itc.edu.vn; E-mail: ts@itc.edu.vn. 

 

http://www.itc.edu.vn/
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2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU (MÃ TRƯỜNG: CSC) 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su không tổ chức thi tuyển mà thực hiện xét tuyển dựa 

trên kết quả học tập tại THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương để xét 

tuyển 100% chỉ tiêu tuyển sinh cho tất cả các ngành, cụ thể từng ngành như sau: 

Stt Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển 

1 Khoa học cây trồng C620110 

Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Vật lý, Hóa học 

Toán, Hóa học, Ngữ văn  

Toán, Vật lý, Ngữ văn  

2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  C510301 

Toán, Vật lý, Hóa học 

Toán, Vật lý, Ngữ văn 

Toán, Vật lý, Anh văn 

Toán, Hóa học, Ngữ văn 

3 Kế toán  C340301 

Toán, Vật lý, Hóa học 

Toán, Vật lý, Ngữ văn 

Toán, Ngữ văn, Anh văn 

Toán, Vật lý, Anh văn 

4 Công nghệ thông tin C480201 

Toán, Vật lý, Hóa học 

Toán, Vật lý, Ngữ văn 

Toán, Ngữ văn, Anh văn 

Toán, Vật lý, Anh văn 

5 Công nghệ kỹ thuật hoá học  C510401 

Toán, Vật lý, Hóa học 

Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Hóa học, Ngữ văn  

Toán, Hóa học, Anh văn  

6 Công nghệ kỹ thuật môi trường  C510406 

Toán, Vật lý, Hóa học 

Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Hóa học, Ngữ văn  

Toán, Hóa học, Anh văn 

7 Công nghệ kỹ thuật cao su  

Toán, Vật lý, Hóa học 

Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Hóa học, Ngữ văn  

Toán, Hóa học, Anh văn 

* Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 11 tháng 9 năm 2015 đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2015. 

* Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ 

* Địa điểm nộp hồ sơ và liên hệ: Phòng tuyển sinh – Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su 

(Số 1428 – Phú Riềng Đỏ – Đồng Xoài – Bình Phước; Điện thoại: 06513.880.343, 

06513.880.689; Website: http://ric.edu.vn; Email: tuyensinh@ric.edu.vn). Thí sinh có thể gửi 

hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đường chuyển phát nhanh của Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại 

trường. 

 

3. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ 

3.1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển 
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 11/9/2015 đến hết ngày 21/9/2015 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ. 

- Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường CĐSP Quảng Trị hoặc gửi qua bưu 

điện (những thí sinh gửi qua đường bưu điện, thời gian nộp hồ sơ sẽ được tính theo dấu bưu 

điện) về địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Quảng Trị - Km3, Quốc Lộ 9, Thành phố 

Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. 

3.2. Phương thức tuyển sinh 
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia do các Trường 

Đại học chủ trì 

http://ric.edu.vn/
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- Điều kiện nộp hồ sơ: tối thiểu đạt 12 điểm đối với tất cả các tổ hợp môn xét tuyển và không 

có môn nào trong tổ hợp đó bị điểm liệt. 

- Vùng tuyển: Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị; các ngành 

ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. 

3.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển  
- Phiếu đăng ký xét tuyển: nhận tại Trường CĐSP Quảng Trị hoặc tải qua website của Trường 

theo địa chỉ: www.qtttc.edu.vn 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia dùng để đăng ký nguyện vọng bổ 

sung. 

- 01 bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên hệ của người nhận . 

3.4. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh 

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp các môn xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

1 Giáo dục tiểu học C140202 
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Toán, Ngữ văn, Sinh học 
30 

2 Sư phạm Tin học C140210 
- Toán, Vật lý, Hóa học 

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 
20 

3 Sư phạm Vật lý C140211 
- Toán, Vật lý, Hóa học 

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 
20 

4 Sư phạm Hóa học C140212 
- Toán, Hóa học, Sinh học 

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
20 

5 Sư phạm Sinh học C140213 
- Toán, Hóa học, Sinh học 

- Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
20 

6 Sư phạm Lịch sử C140218 
- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 
20 

7 Sư phạm Địa lý C140219 
- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh 
15 

8 Sư phạm Tiếng Anh C140231 - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 27 

10 Việt Nam học C220113 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

- Toán, Ngữ văn, Địa lý 

49 

11 Khoa học thư viện C320202 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

- Toán, Ngữ văn, Địa lý 

49 

12 Kế toán C340301 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Toán, Ngữ văn, Vật lý 

- Toán, Ngữ văn, Hóa học 

45 

13 Quản trị văn phòng C340406 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

- Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

- Toán, Ngữ văn, Địa lý 

46 

  

4. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HỒ CHÍ MINH: 

4.1. Ngành tuyển sinh 

Stt Tên ngành  
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ tiêu 

NVBS 

1.  Công nghệ may  C540204 

- Toán, Vật lý, Hóa học 

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

- Toán, Hóa học, Sinh học 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

240 

2.  Thiết kế thời trang C210404 80 

3.  Công nghệ sợi, dệt C540202 90 

4.  Quản trị kinh doanh  C340101 110 

5.  Kế toán C340301 110 

6.  Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 110 

7.  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử C510203 90 

http://www.qtttc.edu.vn/
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Stt Tên ngành  
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ tiêu 

NVBS 

8.  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 110 

9.  Công nghệ thông tin  C480201 110 

10.  Tiếng Anh C220201 
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
110 

Tổng chỉ tiêu:  1.160 

4.2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT 

4.3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/9/2015 đến 21/9/2015 

4.4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. Gồm 2 phương thức xét tuyển sau: 

- Phương thức 1: Xét kết quả thi THPT quốc gia 

* Điểm xét tuyển: 12 điểm 

- Phương thức 2: Xét điểm học bạ THPT, gồm 2 tiêu chí xét tuyển sau:  

+ Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 5 học kỳ THPT; hoặc 

+ Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12. 

* Điểm xét tuyển: 16.5 điểm (Xét tuyển cả những thí sinh dự thi THPT cụm quốc gia và 

cụm địa phương)               

4.5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy 2015 (theo mẫu trên website trường)   

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (bản chính) 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu xét 

tuyển theo phương thức 2)  

- Bản sao Học bạ THPT (nếu xét tuyển theo phương thức 2) 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) 

- 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ đầy đủ của thí sinh  

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ 

* Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc gửi theo đường bưu điện 

4.6. Địa chỉ liên lạc và nộp hồ sơ: PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH 

TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM. Số 586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận 

Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.38970160 – 08.37206426. Email: 

daotao@vinatexcollege.edu.vn 

 

5. TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT 

1. Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN. 

2. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (giáo dục chính quy hoặc 

giáo dục thường xuyên); hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp, trung 

cấp nghề). 

3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực 

và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Ngành tuyển và tổ hợp môn xét tuyển: 

Ngành/Chuyên ngành (CN) Mã TS Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu 

1. Công nghệ thực phẩm 

- CN Công nghệ thực phẩm 

- CN Marketing thực phẩm 

- CN Đánh giá & Phát triển sản phẩm thực 

phẩm 

C540102 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Hóa, Sinh (B) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

76 

2. Công nghệ kỹ thuật xây dựng  

- CN Xây dựng dân dụng và công nghiệp  

- CN Xây dựng cầu đường 

C510103 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Toán, Văn, Lý (Mới-C01)
 

65 

(C01-25) 

mailto:daotao@vinatexcollege.edu.vn


Ngành/Chuyên ngành (CN) Mã TS Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu 

3. Truyền thông và mạng máy tính 

- CN Truyền thông và mạng máy tính 

- CN An toàn và bảo mật hệ thống mạng 

C480102 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Toán, Văn, Lý (Mới-C01) 

60 

(C01-25) 

4. Tin học ứng dụng 

- CN Tin học ứng dụng 

- CN Xây dựng & Phát triển ứng dụng trên 

web  

- CN Xây dựng & Phát triển ứng dụng trên 

thiết bị di động 

C480202 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Toán, Văn, Lý (Mới-C01) 

65 

(C01-25) 

5. Thiết kế nội thất C210405 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Văn, Sử, Địa (C) 

69 

 

6. Thiết kế đồ họa C210403 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Văn, Sử, Địa (C) 

61 

7. Thiết kế thời trang C210404 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Văn, Sử, Địa (C) 

57 

8. Tiếng Anh 

CN Tiếng Anh thương mại 
C220201 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Văn, Anh, Lý (Mới-D11) 

Văn, Anh, Sử (Mới-D14) 

49 

(D11, 

D14-50) 

9. Thư ký văn phòng C340407 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Văn, Sử, Địa (C) 

Văn, Anh, Lý (Mới-D11) 

60 

(D11-35) 

10. Dược C900107 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Hóa, Sinh (B) 

Toán, Văn, Sinh (Mới-B03) 

30 

(B03-50) 

11. Điều dưỡng C720501 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Hóa, Sinh (B) 

Toán, Văn, Sinh (Mới-B03) 

40 

(B03-50) 

12. Kế toán  

- CN Kế toán doanh nghiệp 

- CN Kế toán ngân hàng 

- CN Kế toán – Thư ký văn phòng 

C340301 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Toán, Văn, Lý (Mới-C01) 

52 

(C01-25) 

13. Tài chính – Ngân hàng  

- CN Tài chính doanh nghiệp 

- CN Ngân hàng 

C340201 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Toán, Anh, Hóa (Mới-D07) 

65 

(D07-25) 

14. Quản trị kinh doanh  

- CN Quản trị kinh doanh tổng hợp 

- CN Quản trị kinh doanh quốc tế  

- CN Quản trị tài chính  

- CN Quản trị marketing 

- CN Quản trị đào tạo nguồn nhân lực 

- CN Quản trị Du lịch lữ hành 

C340101 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Toán, Văn, Lý (Mới-C01) 

70 

(C01-50) 
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Ngành/Chuyên ngành (CN) Mã TS Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu 

15. Quản trị khách sạn C340107 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Văn, Anh, Hóa (Mới-D12) 

56 

(D12-35) 

16. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C340109 

Toán, Lý, Hóa (A) 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Toán, Văn, Sinh (Mới-B03) 

65 

(B03-25) 

17. Quan hệ công chúng C360708 

Toán, Lý, Anh (A1) 

Toán, Văn, Anh (D1) 

Văn, Sử, Địa (C) 

Văn, Anh, Lý (Mới-D11) 

65 

(D11-25) 

5. Cơ sở xét tuyển: 

5.1 Xét tuyển học bạ THPT:  

 Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

 Thí sinh có tổng điểm trung bình các môn theo khối xét tuyển (tương ứng với 

ngành  

đào tạo) được ghi trong học bạ THPT 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 33 điểm trở lên (5.5 

điểm/môn) – Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên. 

5.2 Xét tuyển kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015: 

 Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

 Thí sinh có kết quả thi các môn theo khối xét tuyển (tương ứng với ngành đào 

tạo) đạt từ  

12 điểm trở lên (không có điểm liệt và chưa nhân hệ số). 

6. Hồ sơ xét tuyển:  

 Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2015 tương ứng 

với đợt xét tuyển (NV1 hay NV bổ sung) hoặc học bạ THPT (bản sao có chứng nhận 

sao y bản gốc). 

 Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu phiếu ĐKXT tại website: www.bachviet.edu.vn 

hoặc liên hệ tại trường) 

 Một bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận để trường thông báo kết quả xét 

tuyển. 

 Lệ phí xét: 30.000đồng/ hồ sơ. 

7. Thời gian xét tuyển: Từ 11/09/2015 đến 21/9/2015; 22/9/2015 công bố kết 

quả 

8. Văn bằng tốt nghiệp: Người học đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp 

văn bằng  

Cử nhân cao đẳng hệ chính quy thuộc hệ thống văn bằng quốc gia. 

9. Các thông tin cần biết:   

 Thí sinh có kết quả thi 3 môn từ 23 điểm trở lên, được nhận học bổng tương 

đương mức học phí của học kỳ 1 năm học 2015-2016. 

 Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh). 

 Trường có cơ sở vật chất hiện đại, có ký túc xá cho sinh viên ở xa. 

 Thông tin liên hệ:  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT 

Phòng Tuyển sinh: 194 Lê Đức Thọ, P.6, Q. Gò Vấp, Tp. HCM 

Điện thoại: (08) 62 574 595 –  62 574 597 – 0934 160 770 – 0934 180 770 

Tổng đài tư vấn tuyển sinh: 1900 636 491  

Email:tuyensinh@bachviet.edu.vn  Website: www.bachviet.edu.vn 

 

http://www.bachviet.edu.vn/
mailto:tuyensinh@bachviet.edu.vn
http://www.bachviet.edu.vn/


6. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN 

I. CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN 

TT Ngành 
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn 

Chỉ 

tiêu 

Hồ sơ 

ĐKXT 
Điều kiện ĐKXT 

1 Tin học C480202 

Toán; Vật lý; Hóa học 

25 

Phiếu 

đăng ký 

xét tuyển; 

Giấy 

chứng 

nhận kết 

quả thi 

THPT QG 

bản chính, 

đợt bổ 

sung; Một 

phong bì 

dán sẵn 

tem, ghi rõ 

địa chỉ và 

số điện 

thoại liên 

hệ. 

Tổng điểm 3 môn và 

điểm ưu tiên từ 14,50 

(đối với tổ hợp Toán; 

Vật lý; Hóa học và 

Toán; Vật lý; Tiếng 

Anh) và từ 12,00 (đối 

với tổ hợp Toán; Hóa 

học; Tiếng Anh) trở 

lên; Không có môn 

nào từ 01 điểm trở 

xuống;  

Đã đủ điều kiện tốt 

nghiệp THPT.  

Toán; Vật lý; Tiếng Anh. 

Toán; Hóa học; Tiếng Anh 

2 Tiếng Anh  C220201 
Toán; Ngữ văn ; TIẾNG 

ANH (Hệ số 2) 
15 

Tổng điểm 3 môn đã 

nhân hệ số môn Tiếng 

Anh và điểm ưu tiên 

từ 18,58 trở lên; 

Không có môn nào từ 

01 điểm trở xuống;  

Đã đủ điều kiện tốt 

nghiệp THPT.  

II. CÁCH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

Thí sinh có thể gửi bưu điện chuyển phát nhanh hồ sơ hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ Phòng 

KT&KĐCLGD - Trường CĐSP Long An, số 934 Quốc lộ I, phường Khánh Hậu, thành 

phố Tân An, Tỉnh Long An trong thời gian từ 11/9/2015 đến 21/9/2015.  

Lưu ý:  

- Thí sinh tải mẫu ĐKXT tại website caodanglongan.edu.vn hoặc nhận tại Phòng 

KT&KĐCLGD - Trường CĐSP Long An; 

- Thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện: thí sinh nộp lệ phí xét tuyển cho bưu điện, hồ sơ 

chưa nộp lệ phí xem như không hợp lệ. 

 

7. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG 

(MÃ TRƯỜNG CEM) 

ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2015 (Điểm chuẩn dành cho 

HSPT, KV 3. Các đối tượng ưu tiên chênh nhau 1 đ, Các khu vực chênh nhau 0,5đ 

 

TT Ngành học 
Mã 

trường 

Tổ hợp 

xét tuyển 

Điểm 

chuẩn 

NVBS 

đợt1 

Chỉ 

tiêu 

còn lại 

Điểm xét 

tuyển 

NVBS đợt 

2 

1 Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng 

CEM 

A, A1 12 220 12 

2 Công nghệ kỹ thuật tài 

nguyên nước 

A, A1 12 85 12 

3 Quản lý đất đai A, A1, B, 

D1 
12 40 12 

4 Kế toán A, A1, D1 12 50 12 
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- Nhà trường xét tuyển theo học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc theo tổ hợp môn lớp 12 

từ 16.5 đ (cả điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực) 

- Các ngành Quản lý đất đai; Kế toán giảm 50% học phí. 

- Thời gian xét tuyển NV bổ sung đợt 2 từ 11/9/2015 đến 21/9/2015. 

 

8. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM (MÃ TRƯỜNG: CET) 

1. Phương thức tuyển sinh:  

 PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia  

Ưu tiên Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1 

Học sinh phổ thông 12 11.5 11.0 10.5 

Nhóm ưu tiên 2 11 10.5 10.0 9.5 

Nhóm ưu tiên 1 10 9.5 9.0 8.5 

 PHƯƠNG THỨC 2:  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT  
a) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ THPT:  Điểm trung bình 3 môn theo tổ 

hợp 3 môn xét tuyển của HK1,2 năm lớp 10, HK1,2 năm lớp 11 và HK1 lớp 12 đạt từ 5,5 trở 

lên; Xếp loại hạnh kiểm đạt loại khá trở lên. 

b) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 bậc THPT: Điểm trung theo tổ hợp 

3 môn xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 5,5 trở lên. Xếp loại hạnh kiểm đạt loại khá trở 

lên. 

Ngành học và chuyên ngành 
Mã 

ngành 

Điểm chuẩn 

NVBS đợt 1 

(khu 

vực 3) 

Điểm nhận hồ 

sơ xét tuyển 

NVBS đợt 2 

theo phương 

thức điểm thi 

THPT quốc gia 

(khu vực 3) 

Điểm nhận 

hồ sơ xét 

tuyển theo 

phương 

thức học bạ 

THPT 

Chỉ 

tiêu 

NVB

S 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 

 KẾ TOÁN 

(Kế toán - Kiểm toán;  Kế 

toán - Tài chính) 

C34030

1 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 80 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

+ Toán, Văn, 

Anh 

 TÀI CHÍNH - NGÂN 

HÀNG 

(Tài chính doanh nghiệp; Tài 

chính ngân hàng; Ngân 

hàng) 

C34020

1 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 120 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

+ Toán, Văn, 

Anh 

 QUẢN TRỊ KINH 

DOANH 

(Quản trị nhân lực; QTKD 

Quốc tế; Quản trị thương 

mại; Quản trị Marketing) 

C34010

1 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 100 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

+ Toán, Văn, 

Anh 

 QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 
C34040

6 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 80 

+ Văn, Sử, Địa  

+ Toán, Lý, 

Anh 

  + Toán, Văn, 

Anh 



 CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN 

(Tin học quản lý; Tin học 

viễn thông; Công nghệ phần 

mềm; Quản trị mạng) 

C48020

1 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 120 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

+ Toán, Văn, 

Anh 

 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

(Điện công nghiệp & dân 

dụng; Điện tử - Viễn thông; 

Điện tử - Tự động hóa; Điện 

tử Y sinh) 

C51030

1 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 120 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

+ Toán, Văn, 

Anh 

 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

CƠ KHÍ (Cơ điện tử) 

C51020

1 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 50 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

  + Toán, Văn, 

Anh 

 CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT XÂY DỰNG 

(Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp; Xây dựng cầu và 

đường) 

C51010

3 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 80 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

  + Toán, Văn, 

Anh 

 QUẢN LÝ XÂY DỰNG 

(Kinh tế xây dựng) 

C58030

2 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 60 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

+ Toán, Văn, 

Anh 

 CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

(Công nghệ thực phẩm; Quản 

lý dinh dưỡng và vệ sinh an 

toàn thực phẩm; Công nghệ 

sinh học ứng dụng, Công nghệ 

sinh học môi trường) 

C42020

1 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 180 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

+ Toán, Văn, 

Anh 

+ Toán, Hóa, 

Sinh 

 CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT MÔI TRƯỜNG 

(Công nghệ kỹ thuật môi 

trường, Công nghệ môi 

trường và An toàn sức khỏe) 

C51040

6 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 150 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

+ Toán, Văn, 

Anh 

+ Toán, Hóa, 

Sinh 

 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 
C34010

7 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 120 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

+ Toán, Văn, 

Anh 

+ Văn, Sử, Địa 
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 DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ 

LỮ HÀNH 

C34010

3 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 120 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

+ Toán, Văn, 

Anh 

  + Văn, Sử, Địa 

 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG 

VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

C34010

9 
12 điểm 12 điểm 5.5 điểm 120 

+ Toán, Lý, 

Hóa 

+ Toán, Lý, 

Anh 

+ Toán, Văn, 

Anh 

  + Văn, Sử, Địa 

 

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2: 

Từ ngày 11/9/2015 đến hết ngày 21/09/2015 

3. Địa điểm nộp hồ sơ 

PHÒNG ĐÀO TẠO,TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM 
Số 08 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh     

hoặc     Số 103 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08. 62933744  - 08. 62 933 754 

Website: www.hiast.edu.vn  - Email: tuyensinh@hiast.edu.vn 

 

9. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC (MÃ TRƯỜNG 

CBL)  

Ngành đào tạo và chỉ tiêu xét tuyển 

STT Ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Mức điểm nhận 

hồ sơ 

Khu 

vực  

tuyển 

sinh 

Xét  

điểm  

học 

bạ 

THPT 

Xét  

điểm  

thi  

THPT  

Quốc 

gia 

1 Kế toán C340301 

-Toán, Vật lí, Hoá học 

36 

16.5 12 

Tuyển 

sinh 

trong cả 

nước 

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

-Toán, Ngữ văn, Tiếng 

Anh 

2 
Quản trị kinh 

doanh 
C340101 

-Toán, Vật lí, Hoá học 

45 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

-Toán, Ngữ văn, Tiếng 

Anh 

3 
Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí 
C510201 

-Toán, Vật lí, Hoá học 
35 

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

4 
Khoa học cây 

trồng 
C620110 

-Toán, Vật lí, Hoá học 

34 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

-Toán, Hoá học, Sinh học 

5 Chăn nuôi C620105 
-Toán, Vật lí, Hoá học 

28 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

http://www.hiast.edu.vn/
mailto:tuyensinh@hiast.edu.vn


-Toán, Hoá học, Sinh học 

6 Quản lý đất đai C850103 

-Toán, Vật lí, Hoá học 

52 

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

-Toán, Ngữ văn, Tiếng 

Anh  

-Toán, Hoá học, Sinh học 

7 
Công nghệ thông 

tin 
C480201 

-Toán, Vật lí, Hoá học 

40 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

-Toán, Ngữ văn, Tiếng 

Anh 

8 
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 
C510301 

-Toán, Vật lí, Hoá học 
40 

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh 

 

10. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADERI 

1. Điểm chuẩn NVBS (đợt 1): 

 12 điểm cho các tổ hợp môn các ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, 

Kế toán, Tiếng Trung Quốc (Thương mại), Công nghệ KT Xây dựng, Công nghệ 

Thông tin; 

 13 điểm cho các tổ hợp môn các ngành Công nghệ May, Công nghệ Da giày, Tiếng 

Anh (Thương mại). 

Mức điểm trên áp dụng đối với thí sinh KV3 (mức chênh lệch điểm giữa hai KV kế tiếp là 0,5 

điểm, giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm). 

2. Số lượng trúng tuyển NVBS (đợt 1) và chỉ tiêu xét tuyển NVBS (đợt 2): 

Stt Ngành 

Tổng 

chi 

tiêu 

Chi 

tiêu XT 

điểm 

thi 

THPT 

Quốc 

gia  

Chỉ 

tiêu xét 

tuyển 

NVBS 

(đợt 1) 

Trúng 

tuyển 

NVBS 

(đợt 1) 

Chỉ 

tiêu xét 

tuyển 

NVBS 

(đợt 2) 

Ghi 

chú 

1 Công nghệ May 80 56 18 19   

2 Công nghệ Da giày 80 56 39 7 32  

3 Quản trị Kinh doanh 180 126 93 15 78  

4 Tài chính - Ngân hàng 100 70 61 1 60  

5 Kế toán 180 126 98 14 84  

6 Tiếng Anh (Thương mại) 120 84 15 34   

7 
Tiếng Trung Quốc 

(Thương mại) 
60 42 24 6 18  

8 Công Nghệ KT Xây dựng 100 70 66 1 65  

9 Công nghệ thông tin 100 70 65 6 59  



12 
 

Tổng 1.000 700 479 103 376  

Lưu ý: Ngành Công nghệ May và ngành Tiếng Anh (Thương mại) vẫn tiếp tục xét tuyển cho 

11. TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG (MÃ TRƯỜNG 

CGN) 

1. Chỉ tiêu: 480 sinh viên 

2. Ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển: 

TT Ngành học 
Mã 

ngành 

Tổ hợp môn xét tuyển 

theo kết quả học tập 3 

năm THPT 

Tổ hợp môn xét tuyển 

theo kết kết quả kỳ thi 

THPT quốc gia 

1 

Công nghệ kỹ thuật giao 

thông 

Chuyên ngành: 

 - Xây dựng cầu đường bộ 

 - Quản lý XD công trình giao 

thông 

C510104 - A00 (Toán + Vật lý + 

Hóa học); 

- A01 (Toán + Vật lý + 

Tiếng anh); 

- D01 (Toán + Ngữ văn + 

Tiếng anh) 

- C04 (Toán + Ngữ văn + 

Địa lý) 

(Chung cho cả 3 ngành) 

 

- A00 (Toán + Vật lý + 

Hóa học); 

- A01 (Toán + Vật lý + 

Tiếng anh); 

- D01 (Toán + Ngữ văn + 

Tiếng anh) 

- C02 (Toán + Ngữ văn + 

Hóa học). 

     (Chung cho cả 5 

ngành) 

2 

Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng 

Chuyên ngành: XD dân dụng 

và công nghiệp 

C510103 

3 
Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Chuyên ngành: Sửa chữa ô 

tô, máy xây dựng 

C510205 

4 
Quản lý xây dựng 

Chuyên ngành: Kinh tế xây 

dựng giao thông 

C580302 

- A00 (Toán + Vật lý + 

Hóa học); 

- A01 (Toán + Vật lý + 

Tiếng anh); 

- D01 (Toán + Ngữ văn + 

Tiếng anh) 

- C00 (Ngữ văn + Lịch sử 

+ Địa lý). 

(Chung cho cả 2 ngành) 

5 

Kế toán 

Chuyên ngành: 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Kế toán - Kiểm toán 

C340301 

3. Phương thức xét tuyển:  

- Phương thức 1: Xét tuyển đối với thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, có tổng 

điểm thi  (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) của tổ hợp môn (như bảng trên) đạt 12 

điểm trở lên, 50% chỉ tiêu cho tất cả các ngành. 

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cả 3 năm học THPT của học sinh đã tốt 

nghiệp THPT (kể cả học sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2014 về trước), 50% chỉ tiêu cho tất cả các 

ngành, tổ hợp các môn xét tuyển như bảng trên. Cơ sở xét tuyển: Học bạ THPT hoặc THBT.        

4. Hồ sơ xét tuyển gồm: 

-  Phiếu đăng ký xét tuyển; 

-  01 bản sao Học bạ THPT (có công chứng) hoặc 01 Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 

2015 (bản gốc) 

- 01 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, điện thoại của người nhận. 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ. 

5. Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đợt 1: Từ ngày 11/9/2015 đến  ngày 21/9/2015 (Xét tuyển ngày 24/9/2015) 

- Đợt 2: Từ ngày 25/9/2015 đến  ngày 10/10/2015 (Xét tuyển ngày 11/10/2015)  



6. HỒ SƠ CÁC HỆ TRÊN NỘP TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG HOẶC CHUYỂN PHÁT 

NHANH QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN THEO ĐỊA CHỈ: Ban tuyển sinh – Trường Cao 

đẳng GTVT miền Trung  

(Xã Nghi Liên – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An) 

Số ĐT:  (038)3852.810 - (038)3851.270.  Di động: 0975.53.53.99; 0943.038.100.  

Website:www.gtvtmt.edu.vn 

  

12. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN NĂM 2015 

I. Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 

 

Ngành đào tạo 

HỆ CAO ĐẲNG 

CHÍNH QUY 

Mã 

trường 

Xét 

tuyển 

khối 

Điểm 

chuẩn  

NV  

Chỉ tiêu 

xét 

tuyển  

1. Tiếng Anh (du lịch) 

(C220201 - NSP) 

C45 
D01 

12 

( chưa tính 

ưu tiên) 

05 

2. Tin học (kế toán) 

(C480202  - NSP) 

C45 
A00, 

A01 
64 

II. Đối tượng xét tuyển:   

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụm thi do 

các trường Đại học trên toàn quốc chủ trì.  

Mức điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

III. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:   

+ Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung.  

+ Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.  

+ Một phong bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. 

IV.  Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian: từ ngày 11/9/2015 đến hết ngày 21/9/2015. 

- Địa điểm:  - Trường CĐSP Ninh Thuận.  

            - Sở Giáo dục và Đào tạo. 

   - Nộp qua đường Bưu điện.                       

Thông tin chi tiết tại website: http://www.cdspninhthuan.edu.vn  hoặc gọi điện thoại trực tiếp 

đến bộ phận tuyển sinh của trường qua số điện thoại: 0683.873169.  

 

13. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG 

I. Ngành xét tuyển, điểm xét tuyển và chỉ tiêu:  

TT Ngành đào 

tạo cao đẳng 

Mã 

trường 

Mã 

ngành 

Khối thi Điểm xét 

tuyển 
Chỉ tiêu 

(sinh viên) 

1 Điều dưỡng  CYV C720501 A, A1, B ≥ 12,0 đ 125 

2 Hộ sinh CYV C720502 A, A1, B ≥ 12,0 đ 30 

3 Dược sĩ CYV C900107 A, A1, B ≥ 12,0 đ 20 

II. Đối tượng xét tuyển:  

Trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung, từ kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 

2015 của các thí sinh đã dự thi khối A, A1, B để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển 

của thí sinh theo qui định: có tổng điểm 03 môn bằng điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 

vào Cao đẳng của Bộ GD&ĐT theo khu vực và đối tượng ưu tiên: mỗi khu vực cách nhau 0,5 

điểm; mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm. Không có môn thi nào bị điểm 1,0. 

http://www.gtvtmt.edu.vn/
http://www.cdspninhthuan.edu.vng/
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* Riêng đối với thí sinh có hộ khẩu, học phổ thông từ 03 năm trở lên và thi tốt nghiệp 

PTTH thuộc khu vực (Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ) điểm xét tuyển dưới điểm 

tuyển 01 điểm so với các đối tượng trên. 

III. Hình thức và thời gian đào tạo. 

- Hình thức đào tạo: tập trung 

- Thời gian học: 03 năm. 

IV. Học phí: 6.400.000 đồng/sinh viên/năm học. 

V. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển:  
- Để đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi 

nguyện vọng bổ sung. 

- Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung bao gồm: 

 + Giấy chứng nhận kết quả thi nguyện vọng bổ sung điền đủ thông tin xét tuyển. 

 + Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ nhận kết quả xét tuyển. 

 + Phiếu đăng ký xét tuyển (nhận trực tiếp tại trường). 

- Thời gian nhận hồ sơ  từ 11 tháng 9 năm 2015 đến ngày 21 tháng 9 năm 2015. Thí sinh nộp 

hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện (căn cứ theo dấu của bưu điện) bằng hình 

thức chuyển phát nhanh. 

- Thí sinh cần nộp lệ phí xét tuyển (30.000 đồng/hồ sơ) trực tiếp cho nhân viên bưu điện và 

cần phải lấy biên lai xác nhận, không để lệ phí xét tuyển vào trong hồ sơ xét tuyển. 

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo - NCKH, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, 83 Thái 

Sanh Hạnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. 

VI. Thời gian xét tuyển: 

 - Ngày 23/9/2015: thông báo kết quả trúng tuyển và phát giấy báo trúng tuyển tại 

Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế tiền Giang. 

 Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ phòng Đào tạo – NCKH, Trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang; điện thoại số 073.3951464, 0917159314./. 

 

14. TRƯỜNG CĐSP THỪA THIÊN HUẾ (MÃ TRƯỜNG C33) 

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp môn thi xét tuyển và tiêu chí phụ 

Ngành học 
Mã 

ngành 

Tổ 

hợp 
Tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ  

tiêu 

Điểm  

tối 

thiểu 

Tiêu 

chí 

phụ 

Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Thừa Thiên Huế 

Sư phạm Mỹ thuật C140222 H00 
Ngữ văn, Trang trí màu,  

HÌNH HỌA CHÌ. 
30 

(1) 
 

Giáo dục Thể chất  C140206 T00 
Toán, Sinh học,  

NĂNG KHIẾU TDTT. 
30 

(1) 
 

Giáo dục Mầm non C140201 M00 
Ngữ văn, Toán,  

Đọc diễn cảm, Hát 
(2)

 
10 15,25 

Đọc 

diễn 

cảm 

và hát 

Giáo dục Tiểu học C140202 
C00 

D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 
10 13,25 

Ngữ 

văn 

Sư phạm Sinh học C140213 
B00 

B03 

Toán, Hóa học, Sinh học; 

Toán, Sinh học, Ngữ văn. 
10 13,0 

Sinh 

học 

Sư phạm Địa lý C140219 
C00 

C04 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; 

Ngữ văn, Toán, Địa lý. 
20 12,0 Địa lý 

Sư phạm Tiếng Anh C140231 
D01 

A01 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh. 
15 18,0 

Tiếng 

Anh 

Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước 



Ngành học 
Mã 

ngành 

Tổ 

hợp 
Tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ  

tiêu 

Điểm  

tối 

thiểu 

Tiêu 

chí 

phụ 

Kế toán C340301 

A00 

A01 

D01 

Toán, Vật lý, Hóa học;  

Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 

25 14,5 Toán 

Tài chính - Ngân hàng C340201 

A00 

A01 

D01 

Toán, Vật lý, Hóa học;  

Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 

20 15,0 Toán 

Tin học ứng dụng C480202 

A00 

A01 

D01 

Toán, Vật lý, Hóa học;  

Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 

20 12,0 Toán 

Quản trị kinh doanh C340101 

A00 

A01 

D01 

Toán, Vật lý, Hóa học;  

Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 

10 17,0 Toán 

Quản lý đất đai C850103 

A00 

A01 

D01 

Toán, Vật lý, Hóa học;  

Toán, Vật lý, Tiếng Anh; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 

20 12,0 Toán 

Khoa học thư viện C320202 
C00 

D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 
20 12,0 

Ngữ 

văn 

Việt Nam học C220113 
C00 

D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 
30 12,0 

Ngữ 

văn 

Quản trị văn phòng C340406 
C00 

D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 
20 14,0 

Ngữ 

văn 

Thư ký văn phòng C340407 
C00 

D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 
20 12,0 

Ngữ 

văn 

Quản lý văn hóa C220342 
C00 

D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 
20 12,0 

Ngữ 

văn 

Công tác xã hội C760101 
C00 

D01 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. 
20 12,0 

Ngữ 

văn 

Tiếng Anh C220201 
D01 

A01 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh. 
15 13,25 

Tiếng 

Anh 
(1)

 Ngành Sư phạm Mỹ thuật và Giáo dục thể chất: Môn Ngữ văn hoặc Toán và Sinh học có 

điểm thi từ 1,25 điểm trở lên đối với thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia cụm thi do các 

trường đại học tổ chức. Các môn chữ in hoa nhân hệ số 2. 

Riêng các môn năng khiếu Trường CĐSP Thừa Thiên Huế tổ chức thi đợt 2 từ ngày 15/10 

đến 31/10/2015. 
(2)

 Thí sinh có điểm thi môn Đọc diễn cảm và hát do Trường Cao đẳng sư phạm tổ chức ngày 

20/8/2015. 

2. Mức điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực 
- Điểm ưu tiên được tính với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét 

tuyển là 30 điểm; mức điểm ưu tiên giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa 

hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa) điểm. 

- Những ngành có điểm môn thi nhân hệ số 2, Trường sẽ quy đổi về thang điểm 10 như sau: 

Tổng số điểm đã nhân hệ số * 3/4, sau đó cộng điểm ưu tiên. 

- Thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì chỉ được xét theo đối tượng ưu tiên cao nhất. 

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) 
- Phiếu ĐKXT (theo mẫu – Bấm vào đây để tải). Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 4 ngành, 

xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4; 

- Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung (nếu 

ĐKXT qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại trường); 

- Một phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh; 

- Phí dự tuyển 30.000đ/hồ sơ. 

4. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí 
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4.1. Hình thức nộp hồ sơ ĐKXT 

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của Trường Cao đẳng sư phạm 

Thừa Thiên Huế hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát 

nhanh, chuyển phát ưu tiên. Thí sinh tự trả phí dịch vụ. 

Địa chỉ nhận hồ sơ ĐKXT: Phòng Đào tạo - QLKH, Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên 

Huế, số 123 đường Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.  

4.2.  Thời hạn nộp hồ sơ ĐKXT 

Từ ngày 11/9 đến 17 giờ 00 ngày 21/9/2015. 

Nếu thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì căn cứ theo dấu của Bưu điện. 

Sau thời hạn trên hoặc hồ sơ không đúng các giấy tờ quy định ở Mục 3 hồ sơ đó không có giá 

trị ĐKXT. 

5. Nguyên tắc xét tuyển 
Nguyên tắc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 thực hiện theo quy trình của Bộ GD&ĐT, 

cụ thể như sau: 

- Điểm xét tuyển của thí sinh là tổng điểm của các thành phần sau: 

+ Tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp 

+ Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có) 

- Các nguyện vọng từ 1 đến 4 của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển 

nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.  

Điểm trúng tuyển xác định theo từng ngành, không phân biệt theo tổ hợp môn xét tuyển. 

- Căn cứ xác định điểm trúng tuyển gồm: 

i) Chỉ tiêu tuyển vào từng ngành; 

ii) Điểm xét tuyển của thí sinh (đã tính điểm ưu tiên); 

iii) Nguyện vọng đăng ký của thí sinh. 

6. Thông báo kết quả xét tuyển 
- Trường CĐSP Thừa Thiên Huế công bố công khai thông tin xét tuyển (danh sách thí sinh 

ĐKXT được xếp theo thứ tự từ điểm cao xuống thấp) 3 ngày/lần trên cổng thông tin điện tử 

của Trường, địa chỉ: www.cdsphue.edu.vn, mục tuyển sinh 2015. 

- Thông báo kết quả: Điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố trên 

cổng thông tin điện tử của Trường trước ngày 24/9/2015. 

7. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 
Sau khi có kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2, nếu còn chỉ tiêu, Trường sẽ thông 

báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 vào ngành còn chỉ tiêu theo quy định của Bộ 

GD&ĐT. 

 

15. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP 

VÙNG TUYỂN: Trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận. 

THÔNG TIN CHI TIẾT:  

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: (Mã trường: CYA) 

STT 

(1) 

Ngành 

tuyển 

(2) 

Mã ngành 

(3) 

Chỉ 

tiêu 

(4) 

Mức điểm đăng ký 

xét tuyển HSPT-KV3 

 (5) 

Tổ hợp các môn thi 

TN THPT Quốc gia  

(6) 

1 Điều dưỡng C720501 25 13 điểm 

A00:Toán -Hoá-Lý  

Hoặc 

B00: Toán -Hoá-Sinh 

2 Dược học  C900107 25 17 điểm 

A00:Toán -Hoá-Lý  

Hoặc 

B00: Toán -Hoá-Sinh 

2. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển:  

a. Phương thức tuyển sinh: 

- Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia tại các cụm thi 

do các trường đại học chủ trì để xét tuyển. 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong hai tổ hợp các môn thi ở cột (6). 



b. Nguyên tắc xét tuyển: 

- Xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp các môn xét tuyển; 

- Xét từ thí sinh có kết quả thi cao xuống và đảm bảo chất lượng tuyển sinh; 

- Khi đủ chỉ tiêu, những thí sinh có tổng điểm 3 môn trong các tổ hợp xét tuyển bằng 

nhau, trường sẽ căn cứ vào môn Hoá để xét tuyển chọn trúng tuyển. 

- Các điều kiện khác theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

3. Hồ sơ xét tuyển: 
a. Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển (Mẫu 1);  

b. Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung; 

c. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

d. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ; 

e. 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Trường thông báo kết 

quả xét tuyển. 

4. Hình thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: 
4.1 Hình thức nộp hồ sơ:  01 trong 03 hình thức sau: 

- Nộp trực tiếp tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. 

- Nộp tại Sở Giáo dục đào tạo. 

- Gửi qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh. 

* Lưu ý: Sau khi ĐKXT vào trường, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không 

được rút hồ sơ chuyển sang trường khác. 

4.2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:  
- Từ ngày 11/9/2015 đến 17h00’ ngày 21/9/2015.  

- Kết quả: dự kiến 24/9/2015 

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo dấu bưu điện trên phong bì 

thư.  

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.  

THÔNG TIN, LIÊN LẠC: 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

- Văn phòng tuyển sinh 2015: (067)3 859 113. 

- Phòng Đào tạo - QLKH : (067) 3 853 750.  

- Địa chỉ: 312 Nguyễn Thái Học - Phường 4 - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp. 

- Website: www.cdytdt.edu.vn ; Email: cya@cdytdt.edu.vn  

- Facebook: www.facebook.com/cdytdt.edu.vn  

 

16. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG  

Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2  và xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3: 

T

T 
Ngành 

Mã 

Ngành 

Điểm xét NV 

bổ sung đợt 2 

Điểm xét tuyển 

NV bổ sung đợt 3 

Chỉ tiêu xét 

NV bổ sung 

đợt 3 

1 Quản trị văn phòng C340406 12 12 30 

Hồ sơ ĐKXT nguyện vọng bổ sung gồm: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển; 

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2015 ( dùng để xét tuyển nguyện vọng bổ sung); 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng; 

- 01 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ thí sinh xét tuyển. 

Thời gian ĐKXT nguyện vọng bổ sung: theo qui định của Bộ GDĐT. 

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào Tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long; 

- Số 75 Nguyễn Huệ, phường 2, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc qua đường Bưu điện; 

- Số điện thoại liên hệ: 0703.830526. 

 

17. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG  

1. Ngành và tổ hợp xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp để đăng ký xét tuyển) 

Stt Ngành đào tạo Mã Tổ hợp 3 môn Chỉ 

http://www.cdytdt.edu.vn/
mailto:cya@cdytdt.edu.vn
http://www.facebook.com/cdytdt.edu.vn
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ngành   xét tuyển tiêu 

1  Công nghệ Thực phẩm C540102 

A00: (Toán + Lý + Hóa); 

A01: (Toán + Lý + Anh); 

B00: (Toán + Hóa +Sinh);  

D01: (Văn + Toán + Anh)  

50 

 

2 Nuôi trồng thủy sản C620301 A00: (Toán + Lý + Hóa); 

A01: (Toán + Lý + Anh); 

B00: (Toán + Hóa +Sinh); 

A02: (Toán +Lý + Sinh) 

50 

3 Chăn nuôi C620105 50 

4 Tin học ứng dụng C480202 A00: (Toán + Lý + Hóa); 

A01: (Toán + Lý + Anh); 

D01: (Văn + Toán+ Anh): 

C01: (Văn + Toán + Lý) 

60 

5 Truyền thông và mạng máy tính  C480102 60 

6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 50 

7 Kế toán C340301 A00: (Toán + Lý + Hóa); 

A01: (Toán + Lý + Anh); 

D01: (Văn + Toán+ Anh): 

C02: (Văn + Toán + Hóa) 

50 

8 Tài chính – Ngân hàng C340201 70 

9 Quản trị kinh doanh C340101 60 

10 Tiếng Anh C220201 

D01: (Văn + Toán+ Anh); 

A01: (Toán + Lý + Anh); 

C14: (Văn + Sử + Anh); 

C15: (Văn + Địa + Anh) 

50 

* Các ngành: 3, 5, 6 (in nghiêng) học viên được miễn phí ở Ký túc xá trong HK1. 

2. Phương thức xét tuyển 

 Trường xét tuyển theo 2 phương thức đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông 

(THPT) hoặc tương đương: 

2.1. Phương thức 1: Căn cứ vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia và không có môn nào 

trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. 

    Xét điểm kỳ thi 

THPT 

quốc gia (3 môn) 

Mức điểm sàn của tổ hợp 3 môn xét tuyển 

KV1 KV2-NT KV2 KV3 

Học sinh PT 10,5 11 11,5 12 

Học sinh nhóm ƯT 2 9,5 10 10,5 11 

Học sinh nhóm ƯT 1 8,5 9 9,5 10 

- Xét thấp hơn điểm sàn 1,0 điểm: thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 

năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Kiên Giang và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây 

Nguyên và Tây Nam Bộ (Thí sinh trúng tuyển diện đối tượng này phải học bổ sung kiến thức 

1 học kỳ). 

2.2. Phương thức 2: Căn cứ vào kết quả học tập lớp 12 THPT và xếp loại hạnh kiểm lớp 12 

đạt loại Khá trở lên. 

Xét điểm tổng kết 

học bạ lớp 12 (3 môn) 

Mức điểm sàn của tổ hợp 3 môn xét tuyển 

KV1 KV2-NT KV2 KV3 

Học sinh PT 15 15,5 16 16,5 

Học sinh nhóm ƯT 2 14 14,5 15 15,5 

Học sinh nhóm ƯT 1 13 13,5 14 14,5 

- Xét thấp hơn điểm sàn 1,5 điểm: thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 

năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Kiên Giang (Thí sinh trúng tuyển diện đối tượng này 

phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ). 

3. Thủ tục và thời gian xét tuyển 

       3.1. Hồ sơ gồm có:  

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, có trên website: www.kgcc.edu.vn ) 

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia hoặc bản sao hợp lệ học bạ THPT 

(tùy theo phương thức xét tuyển). 

http://www.kgcc.edu.vn/


- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2015. 

- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận. 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ để hưởng đối tượng ưu tiên (nếu có). 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ. 

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ nguyện vọng bổ sung 

a. Đợt 3: từ ngày 11/9/2015 đến ngày 21/9/2015  

 Công bố kết quả trúng tuyển và nhận hồ sơ nhập học: từ ngày 23/9/2015 đến 

05/10/2015. 

b. Đợt 4: từ ngày 25/9/2015 đến ngày 15/10/2015 (nếu còn chỉ tiêu)  

 Công bố kết quả trúng tuyển và nhận hồ sơ nhập học: từ ngày 16/10/2015 đến 

26/10/2015. 

- Ngày tập trung nhập học: 7h30’ ngày 05/10/2015. 

- Thời gian đào tạo cho các ngành là 3 năm. Sau khi tốt nghiệp, học viên đủ điều kiện dự 

tuyển liên thông lên đại học theo quy định. 

Mọi chi tiết, liên hệ bộ phận tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang, số 217 

đường Chu Văn An, P.An Hòa, TP Rạch Giá – Kiên Giang. 

Điện thoại: (077). 3811840 hoặc xem trên Website: www.kgcc.edu.vn ./.  

 

   

http://www.kgcc.edu.vn/
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18. TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE 

MÃ 

 NGÀNH 
TÊN NGÀNH 

TỔ HỢP MÔN  

XÉT TUYỂN 

TỔNG 

ĐIỂM XT 

1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 

C220201 Tiếng Anh D1: Văn - Toán - Tiếng Anh 12 

C480202 Tin học ứng dụng A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 
12 

C510301 
Công nghệ kỹ thuật điện, Điện 

tử 
A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 
12 

C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 
12 

C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 
12 

C340301 Kế toán 

A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 

D1: Văn - Toán - Tiếng Anh 

12 

C340101 Quản trị kinh doanh 

A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 

D1: Văn - Toán - Tiếng Anh 

12 

C540105 Công nghệ chế biến thủy sản 

A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 

B: Toán - Hóa - Sinh 

12 

C620301 Nuôi trồng thủy sản B: Toán - Hóa - Sinh 12 

C220113 Việt Nam học (HD viên du lịch) C: Văn - Sử - Địa 

D1: Văn - Toán - Tiếng Anh 
12 

C340201 Tài chính - Ngân hàng 

A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 

D1: Văn - Toán - Tiếng Anh 

12 

2. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT 

C220201 Tiếng Anh D1: Văn - Toán - Tiếng Anh 16,5 

C480202 Tin học ứng dụng 
A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 
16,5 

C510301 
Công nghệ kỹ thuật điện, Điện 

tử 

A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 
16,5 

C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 
16,5 

C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 
A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 
16,5 

C340301 Kế toán 
A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 

D1: Văn - Toán - Tiếng Anh 

16,5 

C340101 Quản trị kinh doanh 
A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 

D1: Văn - Toán - Tiếng Anh 

16,5 



MÃ 

 NGÀNH 
TÊN NGÀNH 

TỔ HỢP MÔN  

XÉT TUYỂN 

TỔNG 

ĐIỂM XT 

C540105 Công nghệ chế biến thủy sản 
A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 

B: Toán - Hóa - Sinh 

16,5 

C620301 Nuôi trồng thủy sản B: Toán - Hóa - Sinh 16,5 

C220113 Việt Nam học (HD viên du lịch) C: Văn - Sử - Địa 

D1: Văn - Toán - Tiếng Anh 
16,5 

C340201 Tài chính - Ngân hàng 
A: Toán - Lý - Hóa 

A1: Toán - Lý - Tiếng Anh 

D1: Văn - Toán - Tiếng Anh 

16,5 

 

19. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 

STT 
Mã  

ngành 
Tên ngành 

Chỉ tiêu 

NV bổ sung 

Mức điểm xét 

tuyển 

1 C220201 Tiếng Anh 100 12 

2 C340101 Quản trị kinh doanh 200 12 

3 C340107 Quản trị khách sạn 50 12 

4 C340201 Tài chính - Ngân hàng 95 12 

5 C340301 Kế toán 150 12 

6 C340405 Hệ thống thông tin quản lý 50 12 

7 C380201 Dịch vụ pháp lí 200 12 

8 C480201 Công Nghệ Thông Tin 50 12 

 

20. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH XÉT TUYỂN ( Mã trường: CVS) 

2.1  Xét tuyển nguyện vọng theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia: 12 điểmvới tất cả tổ hợp 

3 môn xét tuyển cộng cả điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.  

2.2  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT( xét học bạ) 

 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ bậc THPT: điểm trung bình của môn 

học theo tổ hợp 3  môn xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm 12 đạt 5.5trở lên. 

Kết quả xếp loại hạnh kiểm đạt loại khá trở lên. 

 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 bậc THPT: điểm trung bình các 

môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của năm lớp 12 đạt 5.5 trở lên. Kết quả xếp loại hạnh 

kiểm đạt loại khá trở lên. 

2.3 Xét tuyển và thi tuyển khối ngành Nghệ thuật, Mỹ thuật Công nghiệp (Thanh 

nhạc, Diễn viên kịch nói và điện ảnh, Đạo diễn sân khấu, Quay phim, Thiết kế đồ họa, 

Thiết kế thời trang). 

 Xét tuyển điểm thi năng khiếu các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi tuyển. 

 Xét tuyển môn văn và thi 2 môn năng khiếu, thi năng khiếu: 16/10/2015 đến 

17/10/2015. 
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II. CHỈ TIÊU NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2: 1.000  

STT 

MÃ 

 

NGÀNH 

TÊN NGÀNH MÃ TỔ HỢP 

MỨC 

ĐIỂM  

( có cộng 

điểm ưu 

tiên) 

1 C340103 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

Toán - Lý - Hóa    

 Toán - Lý -  Anh 

 Toán - Văn -  Anh     

   Toán - Văn - Lý   

12 

2 C340107 Quản trị khách sạn 12 

3 C480202 Tin học ứng dụng 12 

4 C340201 Tài chính ngân hàng 12 

5 C340301 Kế toán 12 

6 C340101 Quản trị kinh doanh 12 

7 C340407 Thư ký văn phòng Văn - Sử - Địa     

    Toán - Văn - Anh   

Văn - Sử - Anh   

 Văn - Địa -  Anh 

 

12 

8 C320402 
Kinh doanh phát hành 

xuất bản phẩm 
12 

9 C220113 
Việt Nam học (Chuyên 

ngành Hướng dẫn du lịch) 
12 

10 C220209 Tiếng Nhật 

Văn - Địa - Anh   

 Toán - Lý -  Anh  

  Văn - Sử -  Anh   

  Toán - Văn -  Anh 

12 

11 C220210 Tiếng Hàn 12 

12 C220201 Tiếng Anh 12 

13 C220204 Tiếng Trung 12 

14 C210205 Thanh nhạc 

Xét điểm môn Văn (lớp 

10,11,12) 

Thi hoặc xét tuyển môn: Hát 

và Ký xướng âm 

12  

15 C210234 Diễn viên kịch – điện ảnh 

Xét điểm môn Văn  

( lớp 10, 11, 12) 

Thi hoặc xét tuyển môn: Phân 

tích phim và Diễn tiểu phẩm 

12  

16 C210236 Quay phim 

Xét điểm môn Văn  

(lớp 10,11,12) 

Thi hoặc xét tuyển môn: Phân 

tích phim và Chụp ảnh 

12  

17 C210227 Đạo diễn sân khấu 

Xét điểm môn Văn  

( lớp 10, 11,12) 

Thi hoặc xét tuyển môn: Viết 

kịch bản và vấn đáp 

12  

18 C210104 Thiết kế đồ họa Xét điểm môn Văn 

 (lớp 10,11,12) 

Thi hoặc xét tuyển môn: Hình 

họa chì và Trang trí màu 

12  

19 C210404 Thiết kế thời trang 12  

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
- Phiếu Đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (Mẫu đính kèm); 



- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia dùng cho xét tuyển nguyện vọng 

bổ sung; 

- Sao y Học bạ THPT, THBT ( nếu xét bằng học bạ); 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- Lệ phí xét tuyển 30.000đ/hồ sơ. 

IV.HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ: Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung 

theo một trong các hình thức sau: 

 Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn; 

  Nộp qua Sở Giáo dục và Đào tạo, hoặc các trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo 

quy định; 

 Gửi qua đường bưu điện bằng đường chuyển phát nhanh. 

V. THỜI GIAN 

 Thời gian xét tuyển NV bổ sung đợt 2: 11/9/2015 – 21/9/2015 

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ: Phòng tuyển sinh 
Cơ sở 1: 83/1 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM (Đối diện Công ty may 

Minh Hoàng) 

ĐT: (08)38.959 871 – Hotline: 0971.744. 507 - 091.4411.012 
Cơ sở 2: 53/1 Phan Văn Hớn, KP5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM (Tiệm vàng Kiêm 

Thành Trọng Tiền rẽ trái). 

ĐT: (08)66.826.819 -  (08)38.831.793 – Hotline: 0971.744. 507 - 091.4411.012 
Cơ sở 3: 107 Trần Quốc Hoàn, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM 

ĐT: 08.38 448 925 Hotline: 0971.744. 507 - 091.4411.012 

Email: bantuyensinh@saigonact.edu.vn 

Website: www.saigonact.edu.vn 
Facebook:http://facebook.com/saigonact.edu.vn 

 

21. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

1. Tổ hợp môn xét tuyển – dự kiến chỉ tiêu của từng ngành: 

Stt Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến

) 

1 Quản trị kinh doanh C340101 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Tiếng Anh 

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 

150 

2 Kế toán C340301 150 

3 Truyền thông và mạng máy tính C480102 100 

4 Công nghệ thông tin C480201 120 

5 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 140 

6 Công nghệ kỹ thuật ôtô C510205 150 

7 
Công nghệ kỹ thuật điện - điện 

tử 
C510301 130 

8 
Công nghệ kỹ thuật điện tử-

truyền thông 
C510302 130 

9 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử C510203 50 

10 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 
C510303 50 

2. Lưu ý: Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển Nhà trường có thể điều chỉnh 

chỉ tiêu tuyển sinh giữa các ngành cho phù hợp. 

3. Lịch xét tuyển: 

Nhận hồ sơ ĐKXT: từ 11/9 đến 21/9/2015. 

Công bố kết quả:  ngày 23/9/2015, tại website tuyensinh.tdc.edu.vn 

 Lưu ý:  

 Thời gian nhận hồ sơ: buổi sáng từ 7g30 đến 11g30; buổi chiều từ 13g30 đến 16g30. 

mailto:bantuyensinh@saigonact.edu.vn
http://www.saigonact.edu.vn/href
http://facebook.com/saigonact.edu.vn
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 Thứ bảy và chủ nhật vẫn làm việc bình thường. 

4. Điểm xét tuyển: 

Tổng điểm các môn thi (chưa nhân hệ số) đối với tất cả các ngành, các khối xét tuyển đạt từ 

12.0 điểm trở lên. 

 Lưu ý: Tổng điểm các môn thi của khối xét tuyển cho từng đối tượng và khu vực 

ưu tiên được xác định theo bảng sau: 

              KHU VỰC ƯT 

ĐỐI TƯỢNG ƯT 
KHU VỰC 3 KHU VỰC 2 KHU VỰC 2NT KHU VỰC 1 

HỌC SINH PHỔ THÔNG 12.0 điểm 11.5 điểm 11.0 điểm 10.5 điểm 

NHÓM ƯU TIÊN 2 11.0 điểm 10.5 điểm 10.0 điểm 9.5 điểm 

NHÓM ƯU TIÊN 1 10.0 điểm 9.5 điểm 9.0 điểm 8.5 điểm 

5. Điểm trúng tuyển: 

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, từng khối 

xét tuyển, Nhà trường sẽ lấy điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

Trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau 

dẫn đến vượt chỉ tiêu, Nhà trường sẽ xét theo điểm của môn thi chính trong tổ hợp môn xét 

tuyển. Môn thi chính trong tổ hợp môn xét tuyển đối với tất cả các ngành là môn Toán. 

 

22. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ 

- Mã trường : CYK 

- Các ngành đào tạo và chỉ tiêu: 

 1. Điều dưỡng:  36 chỉ tiêu (mã ngành: C720501) 

2. Hộ sinh     :  29 chỉ tiêu (mã ngành: C720502) 

3. Kỹ thuật hình ảnh y học  :  68 chỉ tiêu (mã ngành: C720330) 

4. Kỹ thuật xét nghiệm    :  15 chỉ tiêu (mã ngành: C720332) 

- Hình thức tuyển sinh:  Xét kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. 

- Tổ hợp môn thi dùng để xét: Toán, Hóa, Sinh. 

- Điều kiện tuyển sinh: Thí sinh đạt điểm sàn 12 điểm trở lên theo quy định của Bộ Giáo 

dục. 

- Hồ sơ tuyển sinh:  

1. Phiếu Đăng ký xét tuyển (Có thể lấy trên Website của nhà trường). 

2. Bản photocopy giấy chứng nhận kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 

(Dùng để xét nguyện vọng bổ sung). 

3. 02 phong bì có dán sẵn tem thư và ghi rõ địa chỉ người nhận giấy báo của thí sinh. 

4. Phí xét tuyển 30.000 đồng 

Tất cả các giấy tờ đựng trong một bì đựng hồ sơ kích thước 230 x330 mm. 

- Thời gian và thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:  

+ Thời gian nộp hồ sơ:  Từ ngày 11/9/2015 đến 21/9/2015. 

+ Kết quả công bố trước ngày 24/9/2015. 

+ Thủ tục nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo những cách sau đây: 

• Nộp trực tiếp Hồ sơ tuyển sinh  tại Phòng Đào tạo của Trường. 

• Hoặc gửi chuyển phát nhanh Hồ sơ tuyển sinh qua đường Bưu điện về Trường Cao 

đẳng Y tế Khánh Hòa. Địa chỉ 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 

• Hoặc điền đầy đủ thông tin trên PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Đăng ký trực 

tuyến) đồng thời gởi Hồ sơ tuyển sinh qua đường Bưu điện về Trường Cao đẳng Y tế 

Khánh Hòa. Địa chỉ 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa. 
• Hoặc thí sinh đăng ký tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

       Mọi thông tin liên hệ: 



       Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (Phòng Đào tạo - 058. 3521576) 

 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 

 Website: http:// www.cyk.edu.vn 

 

http://www.cyk.edu.vn/
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23. TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 

I-Theo phương thức: Xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:  

Ngành 
Mã 

ngành 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp môn xét tuyển 

theo kết quả thi THPT 

Quốc gia 

(quy định thứ tự:  

môn 1, môn 2, môn 3) 

Điểm xét tuyển 

dự kiến (cho tất 

cả tổ hợp môn) 

Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử 
C510301 507 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Anh văn 

Toán, Văn, Anh văn 

Toán, Hoá, Anh văn 

12 

Công nghệ kỹ thuật điện 

tử, truyền thông 
C510302 50 

Tin học ứng dụng C480202 25 

Kế toán C340301 25 

Tài chính -Ngân hàng C340201 25 

Quản trị kinh doanh C340101 25 

Điều kiện đối với thí sinh xét tuyển: 

- Đã tốt nghiệp trung học (trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp 

nghề); 

- Dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại cụm thi do các trường đại học tổ chức và 

đã đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng.  

- Tổng điểm các môn thi của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 

12 điểm trở lên. 

-Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đúng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 Hồ sơ đăng ký xét tuyển:  

- Phiếu đăng ký xét tuyển (sử dụng mẫu đính kèm thông báo này) 

- Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015(dùng để xét tuyển 

nguyện vọng bổ sung); 

- Một bì thư đã dán tem và ghi địa chỉ của thí sinh (để nhận giấy triệu tập trúng tuyển) 

- Lệ phí: 30.000 đồng. 

Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển: 

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển 1 trong 3 cách: 

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, địa chỉ: số 

04 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

- Nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các Trường THPT do các Sở quy định; 

- Gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ 

trên (cần hỏi nhân viên bưu điện cách thức gửi lệ phí xét tuyển) 

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: 11/9/2015 đến 21/9/2015 

Thời gian công bố kết quả trúng tuyển:  24/9/2015 

Thời gian dự kiến nhập học:    28/9/2015 

  II-Theo phương thức: Xét theo học bạ THPT:  

 

Ngành Mã ngành 
Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp môn xét tuyển 

theo kết quả năm học lớp 

12  

(quy định thứ tự:  

môn 1, môn 2, môn 3) 

Điểm xét tuyển 

dự kiến (cho tất 

cả tổ hợp môn) 

Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử 
C510301 457 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Anh văn 

Toán, Văn, Anh văn 
16.5 

Công nghệ kỹ thuật điện C510302 50 



tử, truyền thông Toán, Hoá, Anh văn 

Tin học ứng dụng C480202 25 

Kế toán C340301 25 

Tài chính -Ngân hàng C340201 25 

Quản trị kinh doanh C340101 25 

 

Điều kiện đối với thí sinh xét tuyển 

- Đã tốt nghiệp trung học (trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp 

nghề); 

- Tổng điểm năm lớp 12 các môn của tổ hợp môn đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên 

(nếu có) đạt từ 16.5 điểm trở lên và hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá trở lên. 

-Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng đúng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 Hồ sơ đăng ký xét tuyển:  

- Phiếu đăng ký xét tuyển (có trên website cdmt.vn) 

- Bản sao có công chứng học bạ THPT; Bản sao có công chứng bằng hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp trung học tạm thời. 

- Một bì thư đã dán tem và ghi địa chỉ của thí sinh (để nhận giấy triệu tập trúng tuyển) 

- Lệ phí: 30.000 đồng. 

Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển: 

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển 1 trong 2 cách: 

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, địa chỉ: số 

04 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

- Gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ 

trên (cần hỏi nhân viên bưu điện cách thức gửi lệ phí xét tuyển) 

 

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: 11/9/2015 đến 21/9/2015 

Thời gian công bố kết quả trúng tuyển:  24/9/2015 

Thời gian dự kiến nhập học:    28/9/2015 

 

24. TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II (MÃ TRƯỜNG: CGD) 

 

TT 
Tên ngành 

Mã 

ngành 

Khối xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Điểm trúng tuyển 

NV1 
Số thí 

sinh 

trúng 

tuyển 

Đợt 2 

Đạt tỷ 

lệ (%) Xét điểm 

học bạ 

THPT 

Xét điểm 

thi THPT 

Quốc gia 

1 
Công nghệ kỹ thuật 

giao thông 
C510104 

A00; A01; 

C01; D07 
250 16.5 12.0 12 4.8 

2 
Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí 
C510201 

A00; A01; 

C01; D07 
250 16.5 12.0 30 12 

3 Kế toán C340301 
A00; A01; 

D01; D07 
100 16.5 12.0 1 1 

4 
Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng 
C510102 

A00; A01; 

C01; D07 
300 16.5 12.0 1 0.3 

 Tổng     900       
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25. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ 

TT Mã ngành Tên ngành 
Chỉ tiêu 

còn 

Mức điểm 

nhận từ 

1 C140231 Sư phạm Anh văn 4 16 

2 C140202 Giáo dục Tiểu học 6 17,25 

3 C140209 Sư phạm Toán học (Toán - Tin) 2 16,75 

4 C140213 Sư phạm Sinh học (Sinh-Hóa) 7 15,25 

5 C140217 Sư phạm Ngữ văn (Văn - Sử) 2 17,25 

6 C220113 Việt Nam học 22 12 

7 C220201 Tiếng Anh 20 12 

8 C320202 Khoa học thư viện 20 12 

9 C340101 Quản trị Kinh doanh 20 12 

10 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20 12 

11 C340201 Tài chính Ngân hàng 20 12 

12 C340301 Kế toán 20 12 

13 C340406 Quản trị Văn phòng 20 12 

14 C380201 Dịch vụ pháp lý 25 12 

15 C480104 Hệ thống thông tin 20 12 

16 C480202 Tin học ứng dụng 20 12 

17 C510103 Công nghệ Kĩ thuật Xây dựng 22 12 

18 C510406 Công nghệ kĩ thuật Môi trường 20 12 

19 C850101 Quản lí tài nguyên và môi trường 20 12 

 

Thời gian nhận hồ sơ từ 11/9/2015 đến 21/9/2015 

Ngày công bố kết quả 23/9/2015 

Thời gian làm thủ tục nhập học 23/9/2015 đến 08/10/2015 

 

26. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ (Mã trường : CYK) 

- Các ngành đào tạo và chỉ tiêu: 

1. Điều dưỡng:      :  28 chỉ tiêu (mã ngành: C720501) 

2. Hộ sinh     :  41 chỉ tiêu (mã ngành: C720502) 

3. Kỹ thuật hình ảnh y học  :  78 chỉ tiêu (mã ngành: C720330) 

4. Kỹ thuật xét nghiệm    :  13 chỉ tiêu (mã ngành: C720332) 

- Hình thức tuyển sinh:  Xét kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. 

- Tổ hợp môn thi dùng để xét: Toán, Hóa, Sinh. 

- Điều kiện tuyển sinh: Thí sinh đạt điểm sàn 12 điểm trở lên theo quy định của Bộ 

Giáo dục. 

- Hồ sơ tuyển sinh:  

1. Phiếu Đăng ký xét tuyển (Có thể lấy trên Website của nhà trường). 

2. Bản photocopy giấy chứng nhận kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 

2015 (Dùng để xét nguyện vọng bổ sung). 

3. 02 phong bì có dán sẵn tem thư và ghi rõ địa chỉ người nhận giấy báo của thí sinh. 

4. Phí xét tuyển 30.000 đồng 

Tất cả các giấy tờ đựng trong một bì đựng hồ sơ kích thước 230 x330 mm. 



- Thời gian và thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:  

+ Thời gian nộp hồ sơ:  Từ ngày 11/9/2015 đến 21/9/2015. 

+ Kết quả công bố trước ngày 24/9/2015. 

+ Thủ tục nộp hồ sơ: Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo những cách sau đây: 

• Nộp trực tiếp Hồ sơ tuyển sinh  tại Phòng Đào tạo của Trường. 

• Hoặc gửi chuyển phát nhanh Hồ sơ tuyển sinh qua đường Bưu điện về Trường 

Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Địa chỉ 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 

• Hoặc điền đầy đủ thông tin trên PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Đăng ký 

trực tuyến) đồng thời gởi Hồ sơ tuyển sinh qua đường Bưu điện về Trường Cao 

đẳng Y tế Khánh Hòa. Địa chỉ 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa. 
• Hoặc thí sinh đăng ký tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

       Mọi thông tin liên hệ: 

       Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (Phòng Đào tạo - 058. 3521576) 

 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 

 Website: http:// www.cyk.edu.vn 

http://www.cyk.edu.vn/

